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NGÀNH ± TUẦN ± KLGD 
Cao su -4.0% -10.0% 
Chứng khoán -1.4% -24.1% 
Công nghệ -0.1% -39.6% 
Dầu khí -0.1% -6.5% 
Dịch vụ -0.6% -13.3% 
Dược phẩm -0.2% -25.6% 
Giáo dục -0.7% -70.0% 
Khoáng sản -0.2% -30.6% 
Năng lượng (điện, gas) 2.3% -37.8% 
Ngân hàng -0.8% -26.1% 
Nhựa 0.7% 24.2% 
Thép -3.0% -1.7% 
Thực phẩm -0.9% -57.5% 
Thương mại -1.4% -33.0% 
Thủy sản 1.4% -35.6% 
Vận tải -1.6% -34.0% 
Vật liệu XD 1.5% -42.4% 
Xây dựng -1.9% -29.9% 

 

TÂM ĐIỂM THỊ TRƯỜNG 

Chiến thuật tuần này:  

Sau 3 phiên tăng điểm, nhóm cổ phiếu Ngân hàng đứng trước áp 
lực bán chốt lãi trong ngắn hạn. Xu hướng TT sẽ tích cực nếu có 
dòng cổ phiếu khác tăng điểm thay thế. Thanh khoản dự báo tiếp 
tục giảm trong tuần giao dịch trước Tết, cơ hội đầu tư do vậy sẽ 
hạn chế ở một số ngành, cổ phiếu riêng lẻ và phù hợp hơn với 
hoạt động đầu tư trung hạn. NĐT nên giảm bớt tỷ trọng nắm giữ 
tại vùng kháng cự, cơ cấu lại danh mục tập trung vào các cổ phiếu 
cơ bản.  Lưu ý với cổ phiếu các nhóm ngành BĐS, Ngân hàng và 
nhóm hưởng lợi tỷ giá ở những nhịp điều chỉnh. 

Danh mục đầu tư: Danh mục ngắn hạn và Canslim vượt hiệu suất 
của VNIndex (giảm 0,3%). 

 Danh mục ngắn hạn:  hiệu suất đạt 5,2%, mở vị thế mới với 
VCB PVS.  

 Danh mục trung Canslim: hiệu suất trong tuần giảm -0,3%, 
8/14 cổ phiếu tăng trong tuần.  Tăng tỷ trọng:  DBC, DHC, BVS. 
Giảm tỷ trọng:   VIC, SAM, IJC . 

 Danh mục dài hạn giảm 4%: giữ nguyên TTF, tận dụng nhịp 
điều chỉnh đầu tuần để ra tăng tỷ trọng danh mục cơ bản. 

Tổng kết tuần trước: VNindex và HNXIndex giảm lần lượt 0,3% 
và 1,9%. KLGD giảm 39% và 47%. Tin đồn và tâm lý lo ngại về 
TT36 đã hạn chế dòng tiền vào thị trường, và khiến thị trường 
biến động mạnh nhất là ở nhóm cổ phiếu Ngân hàng. Nhóm CP 
năng lượng, Nhựa, Thủy Sản, VLXD đi ngược xu hướng. Những 
thông tin lưu ý trong tuần tới:  

 Các DN niêm yết công bố KQKD 2014 và kế hoạch trả cổ tức. 

 Diễn biến giá dầu và động thái của nhóm CP dầu khí. 

 Tâm lý TT trước kỳ Nghỉ Lễ kéo dài. 

PTKT: Với 3 cây nến tăng điểm three white solder, VNIndex đang 
hướng về kiểm tra lại vùng kháng cự quan trọng 580 – 583 điểm 
(SMA100 – SMA200). Độ rộng thị trường ở mức trung bình và 
thanh khoản suy yếu ở những phiên hồi phục cho thấy xu hướng 
thị trường không bền vững và thiếu tin cậy. Áp lực chốt lãi sẽ tăng 
cao khi các chỉ số tiếp cận vùng kháng cự. Các chỉ số nhiều khả 
năng sẽ tích lũy quanh 580 và 84 điểm, thanh khoản sẽ tiếp tục 
duy trì ở mức thấp. Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự Vnindex và 
HNXindex lần lượt 553 - 557 điểm và 575 - 580 điểm, và 82,5 - 
83.5 điểm và 84 – 85 điểm. 

 

Diễn biến HSX HNX
Đóng cửa 574.13 83.87

% thay đổi -0.34% -1.98%

Khối lượng (triệu cp) 321.2 141.9

% thay đổi -39% -47%

Mua/bán khối ngoại  -78.74 -27.41

Long Tran 
Head of Research 
+849 0695 9034 
longtt@bsc.com.vn 
 
Hanoi Office  
BIDV Tower, 10th& 11thFloor  
35 Hang Voi St, Hanoi 
t  +84 4 3935 2722 
f  +84 4 2220 0669 
 
Ho Chi Minh City Office 
146 Nguyen Cong Tru St, 9th Floor 
District 1, HCMC 
t  +84 8 3821 8885 
f  +84 8 3821 8510 
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

ĐIỂM NỔI BẬT TUẦN TRƯỚC 

 Tâm lý TT ảnh hưởng bởi TT36, lan sang 
nhóm cổ phiếu Ngân hàng khiến TT giảm 
mạnh 2 phiên đầu tuần. 

 Sau phiên bán tháo ngày 3/2, thị trường có 
3 phiên hồi phục liên tiếp tuy vậy thanh 
khoản vẫn tiếp tục giảm sút. Tâm lý TT vẫn 
khá thận trọng trong đợt hồi phục này. 

 Nhóm cổ phiếu Ngân hàng là động lực chính 
cho 3 phiên hồi phục cuối tuần, nhóm cổ 
phiếu Dầu khí cũng bắt đầu tín hiệu tăng 
nhưng khá yếu ớt so với mức tăng của giá 
dầu trong tuần qua.  

 4 nhóm cổ phiếu gồm Năng lượng, Nhựa, 
Thủy Sản và VLXD đi ngược lại xu hướng thị 
trường.  

KHỐI NGOẠI 

 
Giá trị ròng 
 HSX: BÁN 64,8 tỷ đồng  trên HSX  
 HNX: BÁN 27,4 tỷ đồng trên HNX 
ETF 
 VNM ETF: Quỹ bán ra 150 nghìn chứng chỉ quỹ tương 

đương 41 tỷ ở VN 
 iShares: Quỹ phát hành 350k chứng chỉ quỹ tương 

đương mua vào 9 tỷ ở VN. 
Nhận định 
 Nhiều khả năng VNM ETF sẽ mua vào trong thứ 2 

tuần tới khoản 100-150 nghìn chứng chỉ. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Diễn biến Thị trường tiêu cực do ảnh hưởng của yếu tố tâm lý vào đầu tuần, hồi phục cuối tuần và duy trì 
trên ngưỡng 570 điểm với thanh khoản thấp như chúng tôi dự báo trong báo cáo tuần trước. Dù vậy mức 
giảm điểm mạnh của thị trường do sự bán tháo của cổ phiếu Ngân hàng nằm ngoài dự báo của chúng tôi. Sự 
hồi phục của nhóm cổ phiếu Ngân hàng và tín hiệu tích cực của nhóm cổ phiếu Dầu khí giúp chỉ số lấy lại 
phần lớn số điểm đã mất trong tuần qua. Tuy nhiên, diễn biến này cũng khiến chúng tôi chưa yên tâm về xu 
hướng hiện tại vì những lý do sau: 

 Nhóm cổ phiếu Ngân hàng hồi phục mạnh mẽ nhưng thanh khoản giảm sút khiến cho động lực tăng 
giá của nhóm dẫn dắt này khó duy trì mạnh trong tuần tới. Các cổ phiếu Ngân hàng đang về sát vùng 
đỉnh và sẽ chịu áp lực chốt lãi lớn. Nếu thị trường không có sự chuyển dịch ngành đáng kể thì nguy cơ 
giảm điểm của thị trường sẽ sớm quay trở.  

 Thị trường đang phục hồi vẫn dựa chủ yếu vào nhóm CP Ngân hàng như thời gian qua. Thanh khoản 
TT ngày càng giảm sút khiến xu thế tăng điểm kém bền vững, lo ngại về margin vẫn chưa kết thúc.  

DỰ BÁO 

Nhóm cổ phiếu Ngân hàng sẽ đứng trước áp lực bán trong ngắn hạn, xu hướng sẽ cân bằng nếu có dòng cổ 
phiếu khác tăng điểm thay thế. Thị trường có sự điều chỉnh tại kháng cự 575 – 580 điểm, và dao động tích lũy 
từ 570 – 575 điểm, thanh khoản tiếp tục ở mức thấp. 

KHUYẾN NGHỊ 

 Hoạt động đầu tư ngắn hạn: Canh bán giảm tỷ trọng ở vùng kháng cự nêu trên. 
 Danh mục trung và dài hạn: Tập trung vào những cổ phiếu cơ bản, tích lũy cổ phiếu trước và sau 

thời điểm nghỉ Lễ tại các phiên giảm điểm. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 Kháng cự Trung bình Hỗ trợ 
VN-INDEX 575 - 580 565 - 570 553 - 557 

HNX-INDEX 84 - 85 84 – 84.5 82.5 – 83.5 
 

Đồ thị kỹ thuật VN-INDEX 

 

Đồ thị tuần: Cây nến dragonfly cho thấy lực mua 
bán đã cân bằng sau áp lực bán mạnh, cũng cho 
thấy thị trường không còn quá bi quan với cây nến 
giảm điểm bearish engulfing tuần trước. Thông 
thường đây là cây nến báo hiệu xu hướng giảm 
điểm kết thúc tuy nhiên VNIndex vẫn đang ở vùng 
tích lũy, do vậy vẫn cần tín hiệu xác nhận thêm 
trong tuần tới. 

Đồ thị ngày: VNIndex đang kiểm tra lại ngưỡng 
kháng cự quan SMA100 và SMA200 (580 – 583 
điểm) với 3 cấy nến tăng three white solder. MACD 
đã cắt đường tín hiệu từ trên xuống, và thanh 
khoản liên tục giảm sút cho thấy động lực tăng 
điểm của thị trường yếu. Áp lực bán ra sẽ rõ rệt 
hơn vào tuần sau khi tiếp cận vùng kháng cự. Xu 
hướng thị trường sẽ rõ rệt khi chỉ số vượt qua 
kháng cự với thanh khoản cải thiện.  

 

Đồ thị kỹ thuật HNX-INDEX 

 

 

 

 

Xu hướng vẫn tích cực khi chỉ số vẫn duy trì trên 
ngưỡng SMA (200) tương đương 83 điểm. 
Stochastic cho tín hiệu mua vào trong ngắn hạn, 
nhưng các chỉ báo khác như MACD, ADX đều chưa 
thấy dấu hiệu rõ rệt. Fibonaci 50% và SMA (20) sẽ 
là ngưỡng kháng cự của chỉ số trong ngắn hạn. 
Nhiều khả năng chỉ số sẽ đi ngang và tích lũy lại ở 
vùng giá trước khi giảm trên 84 điểm.  
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THÔNG TIN KINH TẾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINH TẾ THẾ GIỚI 

 Chứng khoán thế giới tăng nhờ giá dầu tác động tích cực tới 
nhóm cổ phiếu năng lượng : Mỹ tăng 3,8% cả tuần; châu Âu tăng 
1,4%; (link).  

 Tuần sau kinh tế thế giới không có nhiều báo cáo kinh tế quan 
trọng. Mỹ sẽ công bố Doanh số bán lẻ (Thứ 5) và Tâm lý tiêu dùng 
(Thứ 6). 

 Thị trường lao động Mỹ tăng trưởng vượt dự báo. Đã có 257.000 
việc làm mới được tạo ra trong tháng trước, cao hơn so với mức dự 
báo 228.000 đưa ra trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 5,7% 
nhưng với nguyên nhân tích cực là thị trường cải thiện thu hút 
nhiều người tham gia vào lực lượng lao động (link) 

 Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc để kích thích kinh tế. Đây là 
lần đầu tiên kể từ tháng 5/2012, các nhà hoạch định chính sách 
Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Động thái lần này tương đương 
với việc PBOC sẽ cho khối ngân hàng Trung Quốc vay đến khoảng 
500 tỷ nhân dân tệ (81 tỷ USD) (link) 

 Lạm phát Nga lên 15% trong tháng 1. Giá tiêu dùng tại Nga liên 
tục tăng nhanh trong vài tháng gần đây, chủ yếu do chịu sức ép từ đà 
lao dốc của ruble và lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ phương Tây. 
Dự báo lạm phát Nga sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới và có 
thể lên khoảng 17,5% vào quý II/2015, do ruble suy yếu sâu.  Ruble 
lao dốc không chỉ ảnh hưởng đến tình hình giá cả tại Nga mà còn 
đang ăn mòn dần kho dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương 
nước này.  

 Dầu ghi nhận tuần tăng giá lớn nhất 4 năm qua. Giá dầu WTI tăng 
7,2% cho cả tuần lên 51,69 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 9,1%  lên 
57,80 USD/thùng.  Số giàn khoan tiếp tục giảm cho thấy các nhà sản 
xuất đang giảm hoạt động thăm dò, khai thác dầu cũng như các giàn 
khoan mới. Tuy nhiên, số giàn khoan đang hoạt động không liên 
quan trực tiếp đến sản lượng tương lai do các nhà sản xuất chỉ đang 
cho ngừng hoạt động các giàn khoan kém hiệu quả trong khi tập 
trung vào tài sản công suất cao nhất. 

 Vàng thế giới giảm giá mạnh. Giá vàng TG giảm 3,8% xuống mức 
1234 USD/ounce. Nói chung, giá vàng đang chịu sức ép giảm từ hoạt 
động đầu cơ, triển vọng FED sớm tăng lãi suất, và đồng USD tăng giá. 
Trong khi đó vẫn có những nhân tố hỗ trợ cho giá vàng như việc 
Trung Quốc nới lỏng tiền tệ và tình hình bất ổn ở Hy Lạp. 

 Tỷ giá Euro và Yên Nhật tăng nhẹ trong tuần. Hiện ở mức EUR-
USD 1.13 và USD-JPY 119.12 (link). Euro phục hồi chủ yếu nhờ đồn 
đoán cho rằng, ngân hàng trung ương Thụy Sĩ đang mua vào euro để 
làm suy yếu franc. 

 

http://www.bloomberg.com/markets/stocks/world-indexes/
http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/thi-truong-lao-dong-my-tang-truong-vuot-du-bao-20150206212905044.chn
http://gafin.vn/tai-chinh-quoc-te/trung-quoc-ha-ty-le-du-tru-bat-buoc-3230949/
http://www.bloomberg.com/markets/currencies/cross-rates/
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KINH TẾ TRONG NƯỚC 

 Thủ tướng: Cuối năm nay đưa nợ xấu về mức an toàn. Thủ 
tướng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp 
lý, tạo thuận lợi cho việc xử lý nợ xấu, nhất là các quy định về mua, 
bán nợ và tài sản bảo đảm, trách nhiệm của người đi vay và quyền 
của chủ nợ (link) 

 Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia khuyến 
nghị NHNN nên giảm lãi suất cho vay để kích thích kinh tế. Bộ Tài 
chính cũng được khuyến nghị nên tăng thuế VAT đề bù đắp khoản 
hụt thu (link) 

 Bộ Tài chính: Thu ngân sách từ dầu thô tháng 1 giảm 12,6%. 
Theo tin từ Bộ Tài chính, tổng thu NSNN tháng 1 ước đạt 81,3 nghìn 
tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2014. 
Trong đó, thu từ dầu thô, ước đạt 7 nghìn tỷ đồng, bằng 7,5% dự 
toán, giảm 12,6% so cùng kỳ năm 2014 (link) 

 Ngân hàng nhà nước đã trình chính phủ về gói 50.000 tỷ hỗ trợ 
cho phân khúc nhà ở thương mại. Tuy nhiên do điều kiện thiếu 
tính khả thi nên doanh nghiệp ngân hàng thương mại không mặn mà và 
ngại tham gia.  

 

DANH MỤC ĐẦU TƯ 

DANH MỤC NGẮN HẠN 
 

Trong tuần vừa qua, danh mục ngắn hạn mở mua tại hai cổ phiếu là PVS và VCB, cụ thể như sau: 

- Mua PVS ngày 03/02 với kỳ vọng từ diễn biến tích cực của giá dầu thế giới và hé lộ KQKD tốt. 

- Mua VCB ngày 04/02, đây là phiên sau phiên giảm rất mạnh của nhóm ngân hàng. Trong phiên này, 
nhận thấy lực cầu khối ngoại quay trở lại mua ròng nhóm ngân hàng, đặc biệt là VCB, do đó chúng tôi 
đánh giá phiên giảm mạnh 03/02 phần nhiều là do nhà đầu tư trong nước chốt lời ngắn hạn, và yếu 
tố tiêu cực này sẽ sớm qua đi. 

Cụ thể hiệu suất của danh mục ngắn hạn được trình bày trong bảng sau: 

STT Mã Ngày đầu 
khuyến nghị Giá mua Giá hiện 

tại 
Hiệu suất từ 

khi mua 
Khuyến 

nghị 
Giá dừng 

lỗ 
Giá mục 

tiêu 

1 PVS 3/2/2015 27.9 28 0.36% Nắm giữ <26 30.7 

2 VCB 4/2/2015 32.7 36 10.09% Nắm giữ <30.4 36.0 

Trung bình 5.23%       

 
 
 
 
 
 

http://vneconomy.vn/tai-chinh/thu-tuong-cuoi-nam-nay-dua-no-xau-ve-muc-an-toan-2015020602181494.htm
http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/bien-dong-gia-dau-va-cac-kich-ban-tac-dong-den-kinh-te-vn-trong-nam-2015-20150206100546644.chn
http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/bo-tai-chinh-thu-ngan-sach-tu-dau-tho-thang-1-giam-126-20150207092432607.chn
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DANH MỤC CANSLIM 
Hiệu suất Danh mục CANSLIM từ đầu tuần đạt -0.34%, tương đương với hiệu suất của VNINDEX -0.34%. Đà 
tăng của các mã DBC, DHC, BVS gia tăng trong tuần này, trong khi nhóm VIC,  SAM, IJC lại suy giảm nhẹ. 

Thị trường liên tục phá vỡ các ngưỡng kháng cự và tiến sát vùng 575 rất sớm, ngưỡng hỗ trợ mới của thị 
trường đạt tại 565 . Cây nến đưa thị trường thoát khỏi miệng đáy hình thành bởi 3 cây nến xanh cuối cùng 
trong tuần hướng trở lại mức kháng cự  575 rất nhanh. Trong phiên tới đây, đà tăng có thể sẽ còn được duy 
trì, kèm theo khối lượng cũng có thể ngày một cải thiện, thị trường  có thể sẽ chinh phục được ngưỡng 575. 
Tùy vào diễn biến thị trường tuần tới, tiếp tục gia tăng các mã có trong danh mục, cũng như cân đối lại các 
mã có đà suy giảm trong tuần qua. 

 Khuyến nghị mới:  

Các mã đã nắm giữ: HVG, TCM, DCL, DRC, REE, FPT, ASM, FMC 

Khuyến nghị tăng tỷ trọng: DBC, DHC, BVS 

Khuyến nghị giảm tỷ trọng: VIC, SAM, IJC 

Các mã đột phá chờ mua: PDR, SD6 

DANH MỤC CỔ PHIẾU QUAN TÂM TRONG TUẦN SAU 

STT Mã 
Trạng 

thái chờ 
mua 

Nền 
giá 

Số 
phiên 
tích 
lũy 

Giá hiện 
tại 

Biên 
dưới Biên trên 

Giá dự 
kiến 
đột 

biến 

KL dự kiến đột 
biến ( so với 
phiên trước) 

1 PDR lần 1 3% 36 16.7 16.2 17.2 >17.2 > 2.5 lần 

2 SD6 lần 1 3% 13 14.2 13.8 14.6 >14.6 3 lần 

DANH MỤC NẮM GIỮ HIỆN TẠI 

STT Mã Ngày mua Giá 
mua 

Giá 
tuần 

trước 

Giá 
hiện 
tại 

Hiệu 
suất 1 
tuần 

Hiệu 
suất từ 
khi mua 

Thời 
gian 
nắm 

giữ dự 
kiến 

Khuyến 
nghị 

Giá 
mục 
tiêu 

Cắt Lỗ 

1 DBC 1/14/2014 28.8 29 29.6 2.07% 2.78% Mở Tăng tỷ trọng 34.6 26.5 

2 DHC 1/14/2014 21.5 20.5 20.9 1.95% -2.79% Mở Tăng tỷ trọng 25.8 19.8 

3 BVS 8/13/2014 13 14 14.2 1.43% 9.23% Mở Tăng tỷ trọng 15.6 12.0 

4 HVG 1/14/2014 21.2 20.8 21 0.96% -0.94% 6 phiên Nắm giữ 25.4 19.5 

5 TCM 8/22/2014 31.8 33 33.3 0.91% 4.72% Mở Nắm giữ 38.2 29.3 

6 DCL 1/27/2015 49.7 47.9 48.1 0.42% -3.22% 8 phiên Nắm giữ 59.6 45.7 

7 DRC 8/14/2014 53 60.5 60.5 0.00% 14.15% Mở Nắm giữ 63.6 48.8 

8 REE 1/27/2015 29.1 28.5 28.5 0.00% -2.06% 5 phiên Nắm giữ 34.9 26.8 

9 FPT 1/12/2015 48.3 47.5 47.3 -0.42% -2.07% Mở Nắm giữ 58.0 44.4 

10 ASM 1/27/2015 9.2 9.2 9.1 -1.09% -1.09% Mở Nắm giữ 11.0 8.5 

11 FMC 1/27/2015 24.8 24.7 24.3 -1.62% -2.02% 3 phiên Nắm giữ 29.8 22.8 

12 VIC 7/7/2014 47.7 48.0 46.9 -2.29% -1.77% Mở Giảm tỷ trọng 57.3 43.9 

13 SAM 9/23/2014 12.07 12.4 12 -3.23% -0.58% Mở Giảm tỷ trọng 14.5 11.1 

14 IJC 7/2/2014 12.9 13 12.5 -3.85% -3.10% Mở Giảm tỷ trọng 15.5 11.9 

 Trung Binh    -0.34% 0.80%         
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DANH MỤC CƠ BẢN 
 Tổng kết Danh mục: 

Danh mục giảm 4% trong khi VNIndex giảm 0,34%. 

 Khuyến nghị tuần này 

Tuần trước chúng tôi đã khuyến nghị: “Tận dụng những nhịp điều chỉnh ở những phiên đầu tuần để GIA 
TĂNG TỶ TRỌNG cổ phiếu trong danh mục” .  Thị trường diễn biến khá sát với dự báo khi điều chỉnh trong 
2 phiên đầu tuần và tăng tốt trong 3 phiên cuối tuần. Sự phân hoá diễn ra mạnh giữa các nhóm ngành khi 
dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm ngân hàng khiến cổ phiếu nhóm này có mức tăng tốt.  

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng SỰ ĐỒNG PHA giữa các nhóm cổ phiếu sẽ đến trong tuần sau khi sự tăng giá 
của nhóm ngân hàng sẽ lan toả đến các nhóm ngành khác. Nhà đầu tư nên ưu tiên tích luỹ cổ phiếu của 
các nhóm ngành sau:  Bất động sản (KBC, DXG, NDN, KDH), Ngân hàng (BID, CTG), Chứng khoán (SSI, 
HCM), Tỷ giá (PPC, NT2)- Dollar Index tăng tốt trong phiên cuối tuần nên nhiều khả năng hoạt động mua 
ròng  của khối ngoại với 2 cổ  phiếu này có thể được đẩy mạnh trong tuần tới. 

Bảng các cổ phiếu đang khuyến nghị Mua/bán/trading trong danh mục cơ bản 

STT Mã Ngày mua Giá mua 
Giá 

tuần 
trước 

Giá 
hiện tại 

Hiệu 
suất 1 
tuần 

Hiệu 
suất từ 

khi mua 
Khuyến nghị 

Giá 
mục 
tiêu 

1 NT2 26/1/2015 23.9 23 22.1 -4% -8% Tăng tỷ trọng 30 

2 TTF 26/1/2015 12.5 12.4 11.4 -8% -9% Nắm giữ Mở 

3 NKG 26/1/2015 16 15.1 14.6 -3% -9% Tăng tỷ trọng 19.1 

4 KBC 26/1/2015 16.3 15.7 15.8 1% -3% Tăng tỷ trọng 20.4 

5 VOS 1/2/2015 6.2 6.2 6 -3% -3% Tăng tỷ trọng Mở 

  Trung bình         -4% -6%     

 Thông tin các ngành: 

Bất động sản: 

Thị trường biệt thự, liền kề Hà Nội: Báo cáo nghiên cứu thị trường quý 4 năm 2014 của Savills có đưa ra 
nhận xét tình hình hoạt động của thị trường trong quý này tiếp tục trầm lắng. Giá chào bán thứ cấp theo quý 
giảm 1,3% đối với biệt thự và giảm 0,4% đối với nhà liền kề.Không có nhiều dự án được bán ra thị trường Hà 
Nội. Nguồn cung trên thị trường sơ cấp đang bán chỉ vào khoảng hơn 1.000 căn từ 16 dự án, tuy nhiên, số 
lượng biệt thự và liền kề trên thị trường thứ cấp lại khá lớn khoảng gần 29.000 căn. (Link) 

Dầu khí: 

Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong đó dầu Brent kết thúc chuỗi 2 tuần liên tiếp 
tăng mạnh nhất trong 17 năm trở lại đây bởi giá giảm liên tục làm tăng nhu cầu bắt đáy của nhà đầu tư.Chốt 
phiên giao dịch ngày 6/2, giá dầu Brent tăng 1,23 USD tương đương 2,2% so với phiên liền trước lên 57,8 
USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,21 USD tương đương 2,4% lên 51,69 USD/thùng. (Link) 

Giá xăng E5 giảm 320 đồng/lít, giá các loại xăng dầu khác giữ nguyên. (Link) 

Thủy sản: 

Tái cấu trúc để ngành cá tra phát triển ổn định: Năm 2014, ngành nuôi và chế biến cá tra đứng thứ 2 trong tổng 
giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, nhưng vẫn tồn tại khá nhiều khó khăn về thị trường và giá cả. (Link) 

Nguy cơ khủng hoảng nguồn cung có thể đẩy giá tôm tăng hơn nữa trong vài tháng tới (Link) 

http://cafef.vn/thi-truong/thi-truong-biet-thu-lien-ke-ha-noi-ruc-rich-tro-lai-20150205110158275.chn
http://cafef.vn/hang-hoa-nguyen-lieu/gia-dau-co-2-tuan-tang-manh-nhat-trong-17-nam-20150207080338409.chn
http://cafef.vn/hang-hoa-nguyen-lieu/gia-xang-e5-giam-320-donglit-gia-cac-loai-xang-dau-khac-giu-nguyen-20150205154140269.chn
http://cafef.vn/hang-hoa-nguyen-lieu/tai-cau-truc-de-nganh-ca-tra-phat-trien-on-dinh-20150205144051828.chn
http://cafef.vn/hang-hoa-nguyen-lieu/nguy-co-khung-hoang-nguon-cung-co-the-day-gia-tom-tang-hon-nua-trong-vai-thang-toi-20150204141014017.chn
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ CỦA BSC 

Hệ thống khuyến nghị: Khuyến nghị của chúng tôi dựa trên sự phát triển của thị trường và sự chênh lệch giữa giá hiện tại với 
giá mục tiêu 12 tháng bao gồm cả cổ tức qua các thời kỳ (trừ những trường hợp đặc biệt). Hệ thống khuyến nghị này được áp 
dụng kể từ ngày 01.01.2014. 

Phương pháp định giá: Việc lựa chọn phương pháp định giá phụ thuộc vào từng ngành, từng doanh nghiệp và từng cổ phiếu. 
Mỗi báo cáo có thể dựa trên một phương pháp riêng lẻ hay tổng hợp của các phương pháp sau: 1) Phương pháp tương quan 
(P/E, P/B, EV/EBIT, EV/EBITDA); 2) Phương pháp chiết khấu (DCF, DVMA, DDM); 3) Phương pháp giá trị tài sản ròng (NAV, 
RNAV). 

Hệ thống Khuyến nghị Diễn giải 

MUA MẠNH Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 20% trở lên 

MUA Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5% đến 20% 

NẮM GIỮ Nếu giá mục tiêu cao hơn hay thấp hơn giá thị trường không quá 5% 

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường ít nhất 5% 

KHÔNG ĐÁNH GIÁ Khuyến nghị đầu tư và giá mục tiêu bị loại bỏ căn cứ theo chính sách của BSC khi BSC đóng vai trò tư 
vấn trong một hợp đồng sáp nhập hoặc trong một giao dịch chiến lược của doanh nghiệp đó, và trong 
trường hợp BSC không đủ dữ liệu để thực hiện định giá cổ phiếu. 

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 

Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), chỉ cung cấp những 
thông tin chung về thị trường và phân tích doanh nghiệp. Báo cáo này không được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất 
kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các 
thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng 
mình. Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. 
Tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) không đảm bảo rằng các nguồn 
thông tin này là hoàn toàn chính xác và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được 
đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần 
nội dung của bản báo cáo này. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân nhắc cẩn 
trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo 
trước. Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam (BSC). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BSC đều trái luật 

PHÒNG PHÂN TÍCH – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHĐT&PTVN  

 

Lê Thị Hải Đường 
Trưởng phòng TVĐT hội sở 

Tel: 043935 2722 ext. 155 
Email: duonglh@bsc.com.vn 

 

Trưởng Phòng Phân tích 
Trần Thăng Long 

Tel: 0439352722 (118) 
Email: longtt@bsc.com.vn 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

BSC Trụ sở chính 
Tầng 10, 11 – Tháp BIDV 

35 Hàng Vôi – Hoàn Kiếm – Hà Nội 
Tel: 84 4 39352722 
Fax: 84 4 22200669 

Website: www.bsc.com.vn 

Chi nhánh BSC Hồ Chí Minh 
Tầng 9 – 146 Nguyễn Công Trứ 

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Tel: 84 8 3 8218885 
Fax: 84 8 3 8218510 

Facebook: www.facebook.com/BIDVSecurities 

  

Bản quyền của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), 2009. 

Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được (i) sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc 
(ii) được cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV. 
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